
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Con 68936 311 1225 6475 5806 4983 3685 9764 5625 1973 607 12671 1446 14365

" 121358 5824 4445 4804 5397 11620 9726 7708 15580 12634 5701 16713 11268 9938

" 886404,85 17033 60611 111888 71225 90464 101124 76969 93331 29211 50341 93742 56314 34152

1000c 10409,924 254,0 412,8 1082,1 859,9 1343,0 1097,8 692,9 1229,7 865,8 341,5 1159,3 568,4 502,9

" 1136,6905 10,8 22,4 137,9 55,6 45,5 50,8 83,8 177,5 51,9 121,9 94,2 226,6 57,7

Tấn 86324,903 1857,0 4768,7 11315,0 4749,7 7880,3 10224,2 7207,0 12080,4 4430,6 4923,5 6733,4 6066,8 4088,3

" 72539,082 1563,2 4408,3 9061,2 4154,3 6078,4 9053,7 6159,8 9586,0 3485,6 4440,2 5934,2 5066,9 3547,2

Trong đó
SL thịt trâu, bò xuất chuồng 6 

tháng năm 2017
" 5099,956 127,1 96,9 214,6 248,0 504,9 356,2 323,9 884,8 328,7 173,4 663,3 394,6 783,6

SL thịt lợn xuất chuồng 6 

tháng năm 2017 "
66767,083 1416,0 4301,1 8779,0 3838,7 5500,2 8673,7 5740,8 8635,8 3133,2 4220,9 5197,8 4623,2 2706,7

" 13760,452 293,7 360,3 2253,6 594,0 1801,0 1170,2 1047,2 2492,9 944,9 464,1 797,9 999,8 540,9

Huyện 

Thanh 

Thuỷ

SỐ LƯỢNG VÀ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI 6 THÁNG NĂM 2017

Tên chỉ tiêu  
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Nông
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 Huyện 

Phù 
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- Vịt

II. Tổng sản lượng thịt hơi xuất 

chuồng 6 tháng năm 2017

1. Sản lượng gia súc xuất chuồng 6 

tháng năm 2017

2. Sản lượng gia cầm xuất chuồng 6 

tháng năm 2017

Huyện 

Tân 

Sơn

A

I. Số lượng chăn nuôi 1/4/2017

- Trâu

- Bò


